
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Anh văn A3

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105-AV3.LW3_HK1A.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

05/08/2001AnhNguyễn Nữ Hoàng30011904181

02/02/2001ChiếnNguyễn Minh30011904202

29/08/2001CôngVõ Đức30011904193

30/06/2001ĐaTrần Đình30011903194

30/07/2001DanhKiều Thanh30011902705

20/09/2000GiỏiVõ Ngọc30011903076

10/01/2000HòaTrương Khánh30011900767

30/07/2001HoàngPhạm Công30011904308

01/10/2001HuyNguyễn Quốc30011903149

25/11/2001HuyNguyễn Thành300119030810

29/12/1999KhánhLê Duy300119032511

22/04/2001KiênBùi Trung300119041712

20/02/2001LâmLê Xuân300119041413

10/12/2001LanTrần Thị Thúy300119031814

24/03/2001LinhNguyễn Văn300119031115

27/03/2000LộcNguyễn Bá300119037616

08/10/2001LợiNguyễn Văn300119019317

24/10/2001MinhĐỗ Thị Thu300119032918

02/05/2001MinhNguyễn Thị Nguyệt300119032419

17/11/2001NamHoàng Phương300119042620

18/01/2001NamVõ Hoài300119013821

16/08/2001NhưHồ Thị Huỳnh300119022222

18/04/2001PhúcĐỗ Ngọc Kim300119037023

16/08/2001RáthSa Ny300119018624

19/06/2001ThanhPhạm Văn300119036125

05/04/2001ThuậnTrần Anh300119024226

08/01/2001ThyNguyễn Ngọc Nhã300119056527

27/04/2001TrânNguyễn Ngọc Bảo300119042528

27/10/2001TrangĐỗ Ngọc Kim300119018929

15/02/2001TuấnHuỳnh Thanh300119022430

HP18/12/2001TùngTrương Thanh300119030231
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

31

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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